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THÔNG TIN CHUNG TÓM TẮT 

Ngày nhận bài: 20/07/2023 Các hoạt động của của đồng địa phương có nhiều tác động đến 

phát triển du lịch bền vững. Trong nghiên cứu này tác giả sẽ 

phân tích các hoạt động sáng tạo giá trị; chia sẻ giá trị và bảo 

tồn nguyên gốc giá trị của cộng đồng ảnh hưởng đến phát triển 

du lịch bền vững. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu 

định tính: Quan sát, phân tích tài liệu và nghiên cứu định 

lượng: Phỏng vấn sử dụng bảng hỏi với 323 đơn vị nghiên cứu 

bao gồm các hộ gia đình; cán bộ quản lý các cấp; doanh nghiệp 

tại địa phương nhằm thu thập thông tin phục vụ mục tiêu 

nghiên cứu. Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS và 

AMOS nhằm kiểm định các giả thuyết trong mô hình nghiên 

cứu. Kết quả nghiên cứu thể hiện các hoạt động sáng tạo giá 

trị; chia sẻ giá trị và bảo tồn nguyên gốc giá trị của cộng đồng 

địa hương có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển du lịch bền 

vững, làm cho nền kinh tế của hộ gia đình và của địa phương 

tăng lên, cơ sở hạ tầng một phần được xã hội hóa; các giá trị 

văn hóa được bảo tồn và phát huy, môi trường được bảo vệ 

như giảm thiểu sử dụng tài nguyên, áp dụng các mô hình giảm 

thiểu ô nhiễm. 

ABSTRACT 

Local community activities have many impacts on 

sustainable tourism development. In this research, the 

author analyzes value creation activities; sharing values 

and preserving the original values of the community 

affecting sustainable tourism development. The author uses 

qualitative research methods: Observation, document 

analysis and quantitative research: Interviews using 
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1. GIỚI THIỆU 

Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh 

tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển 

của các cộng đồng dân cư. Các hoạt động của của 

cộng đồng địa phương (CĐĐP) được xem là một 

nhân tố quan trọng trong phát triển du lịch bền 

vững (PTDLBV). Sự tham gia của CĐĐP đóng 

góp bằng cách tạo ra các hoạt động sáng tạo giá trị, 

chia sẻ những giá trị và bảo tồn nguyên gốc giá trị 

văn hóa, môi trường của họ. Những trải nghiệm 

này không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm du 

khách, tạo ra sức hút của điểm điến, duy trì sự hấp 

dẫn của địa điểm du lịch đồng thời tạo ra cơ hội 

phát triển của chính cộng đồng nơi đây thông qua 

phát triển kinh tế xã hội, duy trì bản sắc địa phương 

và bảo vệ tài nguyên môi trường từ đó tạo ra cơ sở 

quan trọng để du lịch có thể tồn tại và phát triển 

lâu dài mà không gây tổn hại đến con người và 

thiên nhiên. 

Tại các tỉnh miền núi Việt Nam, đang diễn ra 

nhiều hoạt động du lịch, nhiều mô hình du lịch dựa 

vào cộng đồng, nhất là tại các tỉnh miền núi phía 

Bắc. Thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai và huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa Bình là hai khu vực du lịch tương 

đối nổi tiếng của các tỉnh miền núi phía Bắc. Mô 

hình du lịch cộng đồng trở thành hướng đi cho vấn 

đề thoát nghèo bền vững của cộng đồng địa 

phương. Tại hai địa điểm nghiên cứu trên từ năm 

2008 chính quyền địa phương và người dân đã xây 

dựng và vận hành mô hình du lịch với các hoạt 

động sáng tạo giá trị; chia sẻ giá trị và bảo tồn 

nguyên gốc giá trị của cộng đồng từ đó trở thành 

điểm đến có sức thu hút đối với khách du lịch. Trải 

qua thời gian xây dựng và phát triển càng thể hiện 

rõ những hoạt động của cộng đồng có đóng góp 

lớn đối với sự phát triển du lịch bền vững. Tuy 

nhiên sự tham gia của cộng đồng địa phương trong 

phát triển du lịch còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, 

chính sự tham gia này lại là cơ sở cho PTDLBV 

cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội địa phương. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu đề 

xuất 

Quan điển về du lịch bền vững được các tổ 

chức, các nhà nghiên cứu quan tâm. Có nhiều quan 

điểm về DLBV tuy nhiên quan điểm của Tổ chức 

Du lịch Thế giới được các học giả sử dụng phổ 

biến nhất.“Du lịch bền vững là việc phát triển các 

hoạt động du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện 

tại của khách du lịch và người dân bản địa trong 

khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các 

nguồn tài nguyên cho phát triển du lịch trong 

tương lai. Du lịch bền vững sẽ có kế hoạch quản lý 

các nguồn tài nguyên nhằm thỏa mãn các nhu cầu 

về kinh tế - xã hội, thẩm mĩ của con người trong 

questionnaires with 323 research units including 

households; management officials at all levels; local 

enterprises to collect information for research purposes. 

Data were analyzed using SPSS and AMOS software to test 

the hypotheses in the research model. The research results 

demonstrated that value creation activities; sharing values 

and preserving the original values of the local community 

have a positive impact on sustainable tourism development, 

increasing the household and local economy, infrastructure 

is partly socialized; cultural values are preserved and 

promoted, the environment is protected by minimizing the 

use of resources and applying pollution reduction models. 
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khi vẫn duy trì được sự toàn vẹn về văn hóa, đa 

dạng sinh học, sự phát triển của các hệ sinh thái 

và các hệ thống hỗ trợ cho cuộc sống con người” 

(UNWTO, 1998). 

Tại Việt Nam, Luật Du lịch năm 2017 quy 

định, “PTDLBV được hiểu là sự phát triển du lịch 

đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế - xã hội 

- môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ 

thể tham gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại 

đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong 

tương lai”(Quốc hội, 2017). Bản chất của du lịch 

cộng đồng là mô hình PTDLBV với sự tham gia 

trực tiếp của người dân địa phương vào hoạt động 

du lịch nhằm mục tiêu giảm nghèo và phát triển 

cộng đồng. Cộng đồng có thể kiểm soát được sự 

phát triển du lịch, tham gia xây dựng sản phẩm du 

lịch, là nhà cung cấp tài nguyên và nguồn lực con 

người cho du lịch (Muhanna, 2007) 

Sự phát triển du lịch bền vững được đánh giá qua 

ba trụ cột đó là (i) Bền vững về kinh tế là hoạt động 

du lịch phải góp phần tích cực tạo sự tăng trưởng 

kinh tế ổn định lâu dài của điểm đến, tăng thu nhập, 

tạo việc làm và đảm bảo sự cân bằng giữa các mục 

tiêu kinh tế - xã hội của cộng đồng địa phương. (ii) 

Bền vững về xã hội là hoạt động du lịch phải đảm 

bảo sự cân bằng về lợi kinh tế - xã hội cho các bên 

liên quan, góp phần xoá đói, giảm nghèo, tạo việc 

làm thông đồng địa phương, từ đó đảm bảo phát 

triển xã hội văn minh, lành mạnh. (iii) Bền vững 

về môi trường là hoạt động du lịch sử dụng tối ưu 

tài nguyên thiên nhiên và văn hoá; giảm thiểu tác 

động đến môi trường, bảo tồn và phát huy các giá 

tài nguyên thiên nhiên và văn hoá truyền thống, 

duy trì sự đa dạng sinh học, từ đó phục vụ du lịch 

phát triển tốt hơn (Chính phủ, 2020; Nguyễn Văn 

Thắng, 2015; T&C Consulting & Gillespie, 2014); 

(Andriotis, 2004; Belisle & Hoy, 1980; Huttasin, 

2008; Nunkoo & Ramkissoon, 2011; Sirivongs & 

Tsuchiya, 2012). 

Sự tham gia của CĐĐP được xem là yếu tố 

trung tâm trong phát triển du lịch cộng đồng bền 

vững (Tosun & Timothy, 2003), là một mô hình 

phù hợp với các điểm du lịch có mức độ phát triển 

khác nhau (Tosun, 2001). Mô hình này cho phép 

người dân được tham gia vào quá trình chia sẻ lợi 

ích, xác định loại hình du lịch và quy mô phát triển 

du lịch của địa phương. Sự tham gia của cộng đồng 

không chỉ thể hiện qua các quá trình lập kế hoạch, 

mà còn hướng đến việc đạt lợi ích chung, trong đó 

có sự tham gia của các bên vào một hoạt động và 

mang lại hiệu quả cao (Swarbrooke, 1999). Theo 

quan điểm này, cộng đồng địa phương cần được 

thúc đẩy tham gia vì sẽ (i) hỗ trợ cho quá trình ra 

quyết định phù hợp hơn, gia tăng động lực phát 

triển kinh tế cho địa phương, (ii) gắn chặt trách 

nhiệm của địa phương với các hoạt động bảo tồn 

tài nguyên và bảo vệ môi trường, (ii) gia tăng sự 

hài lòng của du khách khi có sự tham gia của người 

dân trong các hoạt động du lịch với niềm tự hào, 

nhiệt huyết hall (Hall C.M. et al., 1997). Sự tham 

gia của cộng đồng cũng đảm bảo tính dân chủ vì 

những người địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất 

từ du lịch được tiếp cận, sử dụng giá trị địa phương 

đối với việc phát triển du lịch trong giới hạn cho 

phép (Pavlovich, 2001; Swarbrooke, 1999). 

Lý thuyết các bên liên quan thể hiện vai trò về 

sự đóng góp của cộng động trong phát triển du lịch 

bền vững, sự tham gia của cộng đồng là một trong 

những yêu cầu cần thiết để đạt được sự bền vững 

trong du lịch(Faulkner Bill, 2014; UNWTO, 

2007). Trong phát triển du lịch, CĐĐP giữ vai trò 

trung tâm trong các hoạt động du lịch. Hoạt động 

du lịch được diễn ra trong cộng đồng có ảnh hưởng 

tích cực hoặc tiêu cực đến các thành viên nên 

CĐĐP được xem là thành phần đảm bảo sự phát 

triển du lịch bền vững (Cole et al., 2006; Zhao & 

Ritchie, 2007). 

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy yếu tố trung tâm 

trong phát triển du lịch cộng đồng bền vững là có 

sự tham gia của CĐĐP (Buccus et al., 2008; 

Geoffrey & Jones, 2007; Muhanna, 2007; Timothy 

Duval, 2004; Tosun & Timothy, 2003). Cộng đồng 

địa phương có quyền kiểm soát và tham gia tích 

cực vào các hoạt động của phát triển du lịch như 

sáng tạo sản phẩm, cung cấp tài nguyên và dịch vụ 

du lịch. Cộng đồng địa phương tham gia sẽ được 

nhận lợi ích nhất định được tạo ra từ quá trình phát 

triển du lịch. Bên cạnh đó, gắn chặt trách nhiệm 



 
142  Số: 02-2023 TAÏP CHÍ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI 

của cộng đồng địa phương tham gia hoạt động du 

lịch với các hoạt động bảo tồn tài nguyên và bảo 

vệ môi trường. Sự tham gia của cộng đồng trong 

du lịch được thể hiện thông qua các hoạt động. 

Sáng tạo giá trị là khái niệm đã được đề cập 

đến trong các nghiên cứu về phát triển du lịch 

hướng tới bền vững. Sáng tạo giá trị được nhận 

diện qua những đề xuất mới, giới thiệu sản phẩm 

mới hoặc phương thức sản xuất mới, dịch vụ mới, 

sản phẩm du lịch đảm bảo tính bền vững lâu dài 

(Baier K., 1966; Bowman & Ambrosini, 2000; 

Schumpeter, 1934; Timmer & Juma, 2005). Trọng 

tâm của sáng tạo giá trị trong phát triển du lịch là 

để đảm bảo các hoạt động phát triển du lịch dựa 

trên mục tiêu phát triển của cộng đồng, lợi ích 

chính của cộng đồng. Sáng tạo giá trị của hoạt 

động du lịch bền vững dựa trên việc sử dụng các 

nguồn lực hiện có để tạo ra một sản phẩm du lịch 

mang tính đặc trưng và hướng đến phát triển cộng 

đồng, thu hút khách du lịch và gia tăng chi tiêu của 

khách du lịch (Choi & Sirakaya, 2005). Vai trò của 

cộng đồng địa phương trong các hoạt động sáng 

tạo giá trị được thể hiện thông qua nhiều hoạt động 

như tiếp nhận và làm mới nơi cư trú, tham gia vào 

các hoạt động, quản lý du lịch ở những ngành nghề 

và vị trí thích hợp để hình thành nên sản phẩm du 

lịch (Macbeth et al., 2002); chia sẻ kinh nghiệm 

làm du lịch và xác định loại hình, quy mô phát triển 

du lịch bền vững tại địa phương (Tosun, 2006). 

Hoạt động chia sẻ giá trị thường đề cập đến 

sự tham gia của các bên liên quan, sự phân bổ lợi 

ích đạt được từ quá trình phát triển và duy trì hoạt 

động du lịch (Briedenhann now Tilbury & 

Eugenia, 2004; Carbone, 2005; George & 

Henthorne, 2007; Suntikul et al., 2010; Tak-chuen, 

2005). Lợi ích kinh tế thu được từ du lịch sẽ hướng 

đến phát triển cộng đồng, một phần sẽ được sử 

dụng để đóng góp vào tái tạo sản phẩm, để đạt 

được các mục tiêu phát triển bằng hành động tăng 

thu nhập cho cộng đồng (Arthur & Mensah, 2006; 

Ayala-carcedo & Regueiro y González-Barros, 

2005; Byrd & Charters, 2007). Các hoạt động chia 

sẻ giá trị, thể hiện thông qua các hoạt động như 

tham gia trực tiếp vào các hoạt động như cho thuê 

đất, làm thuê cho các doanh nghiệp; cung cấp dịch 

vụ như thực phẩm, hướng dẫn viên, gia tăng trải 

nghiệm cho du khách, mang lại cho du khách cảm 

giác về sự an toàn và hiếu khách (Canestrelli & 

Costa, 1991; Machlis & Burch, 1983). Sự tham gia 

của cộng đồng địa phương giúp đạt được sự công 

bằng trong phân phối lợi ích, dân chủ hơn trong 

quá trình ra quyết định và đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

của cộng đồng địa phương (Brohman, 1996). 

Hoạt động bảo tồn nguồn gốc giá trị: Phát 

triển du lịch gắn liền với hoạt động bảo tồn nguồn 

gốc giá trị đã được đề cập đến trong một số nghiên 

cứu với quan điểm rằng, bảo tồn được xác định 

trên 2 khía cạnh là bảo tồn tài nguyên thiên nhiên 

và bảo tồn tài nguyên văn hóa. Hoạt động bảo tồn 

nguồn tài nguyên thiên nhiên hướng đến việc ưu 

tiên bảo vệ môi trường trong sự phát triển của 

DLBV (Binns & Nel, 2002; Cousins et al., 2009; 

S. Gossling et al., 2004; Simmons, 2007; Stronza 

et al., 2019). Bảo tồn văn hóa và tập quán truyền 

thống thể hiện qua sự hiện diện của các khía cạnh 

văn hóa độc đáo trong quá trình phát triển du lịch 

và đời sống hàng ngày của người dân địa phương 

(Choi & Sirakaya, 2005; Mbaiwa, 2004). Hoạt 

động bảo tồn nguồn gốc giá trị thể hiện qua gìn giữ 

nếp nhà ở với kiến trúc truyền thống để thu hút 

được du khách một cách tự nhiên, sự hiểu biết về 

văn hóa truyền thống và cuộc sống của người dân 

địa phương là những hợp phần chính của trải 

nghiệm và giáo dục du khách (Canestrelli & Costa, 

1991; Machlis & Burch, 1983) cung cấp kiến thức 

và thông tin địa phương có giá trị cho du 

khách(Amir et al., 2015). 

Như vậy nghiên cứu xác định 03 nhân tố độc 

lập Nhân tố Sáng tạo giá trị (ST) với 4 quan sát; 

Chia sẻ giá trị (CS) với 4 quan sát; Bảo tồn nguồn 

gốc giá trị (BT) với 5 quan sát; Biến phụ thuộc là 

Bền vững về Kinh tế (KT) với 4 quan sát; Bền 

vững về Xã hội (XH) với 4 quan sát; Bền vững về 

Môi trường (MT) với 4 quan sát được thể hiện 

trong bảng 1. 
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Bảng 1: Tổng hợp các biến quan sát 

Ký 

hiệu 

Biến quan sát Nguồn 

ST1 Địa phương có các 

sản phẩm du lịch đặc 

thù 

Baier K., 1966; 

Bowman & 

Ambrosini, 2000; 

Schumpeter, 1934; 

Timmer & Juma, 

2005 

ST2 Các sản phẩm du lịch 

được quảng bá đến 

khách du lịch thông 

qua nhiều kênh 

truyền thông 

Schumpeter, 1934; 

ST3 Khách hàng hài lòng 

với các sản phẩm du 

lịch của cộng đồng 

Choi & Sirakaya, 

2005 

ST4 Các sản phẩm của 

hoạt động du lịch có 

tính chất bền vững 

Choi & Sirakaya, 

2005; Tosun, 2006 

CS1 Các đơn vị cung cấp 

dịch vụ du lịch; 

người dân địa 

phương kinh có sự 

liên kết với nhau 

trong phát triển du 

lịch  

Briedenhann now 

Tilbury & Eugenia, 

2004; 

CS2 Một phần  nguồn thu 

từ hoạt động du lịch 

được đóng góp cho 

các quĩ của cộng 

đồng 

George & 

Henthorne, 2007; 

(Arthur & Mensah, 

2006;). 

CS3 Các cơ sở du lịch 

đóng góp vào ngân 

sách của địa phương  

Byrd & Charters, 

2007 

CS4 Hoạt động du lịch gia 

tăng các hoạt động 

chung của cộng đồng 

trong quá trình ra 

quyết định đối với 

các vấn đề chung 

Ayala-carcedo & 

Regueiro y 

González-Barros, 

2005; 

BT1 Hoạt động du lịch chú 

trọng bảo tồn tài 

nguyên thiên nhiên 

Binns & Nel, 2002; 

Cousins et al., 

2009; S. Gossling 

et al., 

BT2 Hoạt động du lịch 

chú trọng bảo tồn các 

(Choi & Sirakaya, 

2005; Mbaiwa, 

2004) 

Ký 

hiệu 

Biến quan sát Nguồn 

giá trị văn hóa địa 

phương 

BT3 Các tài nguyên khi 

khai thác phục vụ du 

lịch gắn với  hoạt 

động phục hồi  

S. Gossling et al., 

2004; Simmons, 

2007; Stronza et 

al., 2019) 

BT4 Các hoạt động văn 

hóa, lễ hội truyền 

thống được phục 

dựng và tổ chức 

thường xuyên 

(Choi & Sirakaya, 

2005; Mbaiwa, 

2004) 

BT5 Người dân có ý thức 

hơn trong hoạt động 

bảo tồn tự nhiên và 

văn hóa 

Amir et al., 2015 

KT1 Cơ sở hạ tầng ở địa 

phương ngày càng 

được cải thiện và 

phát triển  

(Andriotis, 2004; 

Belisle & Hoy, 

1980) 

KT2 Người dân đại 

phương có nhiều 

thêm việc làm thêm 

từ hoạt động du lịch  

(Andriotis, 2004; 

Belisle & Hoy, 

1980; Huttasin, 

2008; Nunkoo & 

Ramkissoon, 2011; 

Sirivongs & 

Tsuchiya, 2012) 

KT3 Mức sống của người 

dân địa phương ngày 

càng được nâng cao  

(Andriotis, 2004; 

Belisle & Hoy, 

1980; Huttasin, 

2008; Nunkoo & 

Ramkissoon, 2011; 

Sirivongs & 

Tsuchiya, 2012) 

KT4 Du lịch thu hút nhiều 

đầu tư cho địa 

phương  

(Belisle & Hoy, 

1980; Nunkoo & 

Ramkissoon, 2011; 

Sirivongs & 

Tsuchiya, 2012) 

XH1 Các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe được tốt 

hơn  

(Andriotis, 2004; 

Belisle & Hoy, 

1980) 

XH2 Người dân địa 

phương có lòng tự 

hào lớn về văn hóa 

bản địa  8,22,23 

(Huttasin, 2008; 

Sirivongs & 

Tsuchiya, 2012) 
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Ký 

hiệu 

Biến quan sát Nguồn 

XH3 Các hoạt động văn 

hóa như phát triển 

nghề thủ công, các 

loại hình biểu diễn 

nghệ thuật và âm 

nhạc, lễ hội, ... tại địa 

phương phát triển 

rộng rãi  

(Andriotis, 2004; 

Belisle & Hoy, 

1980; Huttasin, 

2008; Nunkoo & 

Ramkissoon, 2011; 

Sirivongs & 

Tsuchiya, 2012) 

XH4 Hoạt động giao lưu 

văn hóa giữa du 

khách và người dân 

địa phương được 

tăng cường  

(Nunkoo & 

Ramkissoon, 2011; 

Sirivongs & 

Tsuchiya, 2012) 

MT1 Môi trường tự nhiên 

ở địa phương bảo tồn 

được bảo tồn tốt hơn. 

(Andriotis, 2004; 

Belisle & Hoy, 

1980; Nunkoo & 

Ramkissoon, 2011; 

Sirivongs & 

Tsuchiya, 2012) 

MT2 Các loài động vật 

hoang dã ở địa 

phương được bảo tồn 

nhờ các qui chế của 

cộng đồng và hoạt 

động nuôi dưỡng 

theo qui định 

(Andriotis, 2004; 

Huttasin, 2008; 

Sirivongs & 

Tsuchiya, 2012) 

MT3 Công tác thu gom và 

xử lý rác thải thực 

hiện tốt hơn 

Ý kiến chuyên gia 

MT4 Môi trường sinh thái 

địa phương trở nên 

xanh, sạch hơn 16 

(Nunkoo & 

Ramkissoon, 

2011) 

Từ các nhân tố và biến quan sát được tác giả 

xây dựng mô hình nghiên cứu như sau: 

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Các giả thuyết trong mô hình: 

H1: Hoạt động sáng tạo giá trị của cộng đồng địa 

phương ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển du 

lịch bền vững 

H2: Hoạt động chia sẻ giá trị của cộng đồng địa 

phương ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển du 

lịch bền vững 

H3: Hoạt động bảo tồn nguồn gốc giá trị của cộng 

đồng địa phương ảnh hưởng tích cực đến sự phát 

triển du lịch bền vững 

2.2. Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu 

Phương pháp phân tích tài liệu được sử dụng 

để phân tích các kết quả báo cáo của địa phương 

và các nghiên cứu của các tác giả. Phương pháp 

quan sát được sự dụng để thu thập các thông tin 

ghi nhận về các hoạt động du lịch tại các điểm đến.  

Phương pháp phỏng vấn sâu được thực thiện với 

các chuyên gia, các nhà quản lý, và người dân địa 

phương đang tham gia vào các hoạt động du lịch. 

Dữ liệu định tính của phương pháp quan sát 

và phỏng vấn sâu được trình bày trong nghiên cứu 

với các mô tả và các trích dẫn các ý kiến của các 

chuyên gia, người dân tại cộng đồng trên cơ sở 

nguyên tắc khuyết danh. 

Chọn mẫu trong nghiên cứu:  Đối với phân 

tích nhân tố khám phá EFA theo nghiên cứu của 

(Hair et al., 2010) cho tham khảo về kích thước 

mẫu dự kiến. Theo đó kích thước mẫu tối thiểu là 

gấp 5 lần tổng số biến quan sát. Đối với phân tích 

hồi quy đa biến: cỡ mẫu tối thiểu cần đạt được tính 

theo công thức là 50 + 8*m (m: số biến độc lập) 

(Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell, 1996; 

Roger Bove, 2006).  

Như vậy phương pháp phỏng vấn sử dụng 

bảng hỏi với 25 biến quan sát trong phiếu hỏi dung 

lượng mẫu tối thiểu cần nghiên cứu là 25*5 = 125. 

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu khảo sát với 

dung lượng mẫu là 323 đơn vị nghiên cứu gồm: Hộ 

dân cung cấp dịch vụ du lịch, cácn bộ chính quyền 

cấp xã/thị trấn, huyện Mẫu nghiên cứu được thực 

hiện tại hai khu vực tại Sapa, Lào Cai và Mai Châu, 

Hòa Bình. Thang đo Likert được sử dụng để đo 



 

 

145 Số: 02-2023 TAÏP CHÍ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI 

lường các khái niệm nghiên cứu với mức 1 từ Hoàn 

toàn không đồng ý đến mức 5-Hoàn toàn đồng ý. 

Dữ liệu khảo sát bằng bảng hỏi được mã hóa, 

xử lý và phân tích với sự hỗ trợ của phần mềm 

SPSS, AMOS 22.0. Thông qua các đánh giá: Độ 

tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân 

tích nhân tố khẳng định, mô hình cấu trúc tuyến 

tính SEM. Một mô hình được đánh giá là phù hợp 

với bộ dữ liệu khi các chỉ số thỏa mãn các ngưỡng 

giá trị sau: CFI ≥ 0,9 và SRMR ≤ 0,08 (Hu & 

Bentler, 1999). Bên cạnh đó, hệ số độ tin cậy tổng 

hợp (CR) lớn hơn 0,7 để thang đo được xem là tin 

cậy(Nunnally & Bernstein, 1994). Ngoài ra, thang 

đo đạt giá trị hội tụ khi hệ số đo độ tin cậy lớn hơn 

0,7 và các hệ số tải chuẩn hóa lớn hơn ngưỡng 0,5 

có ý nghĩa thống kê (p<0,05) và phương sai trích 

(AVE) lớn hơn ngưỡng 0,5. Giá trị phân biệt của 

thang đo được coi là đạt nếu như các giá trị AVE 

đều lớn hơn bình phương của hệ số tương quan 

giữa biến đó với các biến khác (Hair et al., 2010). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả phân tích dữ liệu 

Mẫu khảo sát gồm 323 người dân thuộc hai 

địa bàn điều tra (Sapa là 160 người và Mai châu là 

162 người). Tỷ lệ tương đối bằng nhau giữa nam 

và nữ (tương ứng là 51% và 49%). Về độ tuổi, 

những người tham gia khảo sát chủ yếu thuộc 

nhóm tuổi trung niên và trẻ với độ tuổi từ 30 đến 

39 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất (38%), số người trong 

các độ tuổi từ 18 đến 30, 40 đến 50 và trên 50 

chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, tiếp theo là nhóm từ 18 đến 

29 tuổi (24%) và nhóm từ 40 đến 49 tuổi (21,7%). 

Đa số người trả lời (90,5%) tại cộng đồng tham gia 

vào hoạt động du lịch một cách trực tiếp (chủ yếu 

là làm việc ở nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 

và nhà lưu trú trong dân, vận chuyển, hướng dẫn 

viên…) hoặc gián tiếp (bán hàng lưu niệm và dịch 

vụ may đo cho du khách, biểu diễn nghệ thuật…), 

số còn lại là sự đánh giá của các đơn vị doanh 

nghiệp và chính quyền địa phương. 

 Kết quả khảo sát được đánh giá độ tin cậy 

của thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân 

tích nhân tố khẳng định kết quả thể hiện các quan 

sát phản ánh tốt hệ khái niệm và đạt độ tin cậy.  

Bảng 2: Ma trận nhân tố xoay các biến độc lập 

 

Kết quả phân tích EFA các biến độc lập và và biến 

phụ thuộc thể hiện các biến quan sát có hệ số tải 

nhân tố >0.5, hệ số Cronbach's Alpha >0,8; Độ tin 

cậy tổng hợp >0.8 và hệ số AVE>0,6 đều đạt 

ngưỡng yêu cầu đặt ra (Xem Bảng 1 và Bảng 2). 

Bảng 3: Ma trận nhân tố xoay các biến phụ thuộc 
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Những quả phân tích SEM sự ảnh hưởng của  

CĐDP đến sự PTDLBV cho thấy các chỉ số trong 

mô hình đảm bảo độ tin cậy. Chi-square =754,557; 

GFI=0,849; TLI=0,910; CFI=0,912; 

RMSEA=0,076 

Hình 2: Sự tham gia của cộng đồng địa 

phương đối với phát triển du lịch bền vững 

3.2. Thảo luận 

Sự đồng thuận và tham gia của cộng đồng địa 

phương được xem là một trong những hướng đi 

quan trọng để phát triển du lịch bền vững. Trong 

hoạt động du lịch cộng đồng địa phương không chỉ 

dựa trên những lợi thế sẵn có từ thiên nhiên, từ văn 

hóa truyền thống mà đã sáng tạo giá trị mới trong 

hoạt động du lịch. Cộng đồng tại điểm đến đã có 

hoạt động trực tiếp và gián tiếp tạo ra sản phẩm và 

dịch vụ du lịch cộng đồng, tạo ra giá trị kinh tế và 

góp phần phát triển cho cộng đồng địa phương. 

Hoạt động Sáng tạo giá trị có tác động tích 

cực và có ảnh hưởng mạnh nhất đến sự phát triển 

du lịch bền vững (β=0.31). Hoạt động sáng tạo giá 

trị tại điểm đến bao gồm: (i) Sáng tạo hoặc cải tiến 

sản phẩm du lịch như xây dựng các Homestay đạt 

chuẩn Asean; Biểu diễn âm nhạc và văn hóa, lễ hội 

truyền thống; Các món ẩm thực đặc sản địa 

phương, dã ngoại, chèo bè; Dịch vụ tắm lá thuốc 

người Dao đỏ; Cho thuê xe máy, xe đạp Cung cấp 

sản vật địa phương, đồ thủ công và quà lưu niệm. 

 (ii) Thu hút khách du lịch thông qua: Xây dựng cơ 

sở hạ tầng và cải tạo Homestay, dịch vụ ăn uống, 

ngủ nghỉ tiện nghi; Quảng bá, giới thiệu sản phẩm 

du lịch trên các phương tiện truyền thông; Tìm 

kiếm, khai thác sản phẩm dịch vụ du lịch mới. (iii) 

Gia tăng mức chi tiêu của du khách. Khảo sát tại 

Mai Châu thể hiện năm 2022, huyện đã đón 

524.000 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch ước 

đạt 598 tỉ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn người 

dân địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế 

- xã hội chung của huyện. Đến nay, trên địa bàn 

huyện có 148 cơ sở lưu trú, 7 điểm du lịch cộng 

đồng, 12 khách sạn, 28 nhà nghỉ, 106 homestay, 

thu hút, tạo việc làm cho 1.200 lao động trong lĩnh 

vực du lịch, số ngày lưu trú của khách du lịch là 

2.0 ngày/người, mức chi tiêu là 

450.000đ/người/ngày (UBND huyện Mai Châu, 

2022). Đối với Sapa hiện có 711 cơ sở lưu trú du 

lịch (392 nhà nghỉ, khách sạn và 321 homestay) 

với tổng số trên 8.000 phòng với trên 14.000 

giường, đảm bảo sức chứa từ 20.000 - gần 40.000 

lượt khách/đêm. Trong đó, có 2 khách sạn 5 sao; 

06 khách sạn 4 sao; 11 khách sạn 3 sao, còn lại là 

khách sạn từ tiêu chuẩn 2 sao trở xuống và nhà 

nghỉ đạt tiêu chuẩn, số ngày lưu trú của khách du 

lịch là 2,5 ngày ngày/người, mức chi tiêu là 

550.000đ/người/ngày (Thanh Huyền, 2022).  

“Người dân thời gian trước đây là 100% làm 

ruộng. Từ khi phát triển du lịch các hộ gia đình 

vay ngân hàng, người thân tự đầu tư sửa nhà sàn, 

làm lại các công trình của gia đình, làm đường, 

mua đạp, xe điện nhằm phục vụ du khách. Thu 

nhập của các hộ gia định khi làm du lịch thì thu 

nhập tăng lên đáng kể so với làm nông nghiệp 

trước đây.   

(Trưởng bản, Nam, 50 tuổi) 

Sự phát triển du lịch và sáng tạo các giá trị du 

lịch đã tạo điều kiện phát triển thuận lợi cho cộng 
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đồng địa phương bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng 

và đào tạo người dân làm du lịch, tạo các việc làm 

mới, khuyến khích đa dạng hóa các nguồn thu 

nhập, cải thiện mức sống cho người dân giảm tỉ lệ 

hộ nghèo trong huyện, giảm bớt sự di cư của người 

dân khỏi địa phương, bảo vệ và khai thác tài 

nguyên thiên nhiên hợp lý phục vụ du lịch từ đó 

tạo cơ sở để phát triển bền vững. 

Hoạt động Chia sẻ giá trị có tác động tích cực 

và có ảnh hưởng mạnh thứ hai đến sự phát triển du 

lịch bền vững (β=0.28). Hoạt động chia sẻ giá trị 

trong phát triển du lịch bền vững chính là quá trình 

các cộng đồng tham gia vào hoạt động du lịch và 

được hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Cộng đồng 

trong hoạt động du lịch cộng đồng được đảm bảo 

lợi ích, từ đó tiếp tục sáng tạo giá trị trên cơ sở tối 

ưu hoá nguồn lực thông qua tái phân bổ và tái sử 

dụng sản phẩm và dịch vụ du lịch. Chia sẻ giá trị 

trong phát triển du lịch tại các địa điểm nghiên cứu 

thể hiện người dân nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ từ 

chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức phi 

chính phủ trong hoạt động phát triển du lịch. Chính 

quyền tạo hành lang pháp lý, định hướng qui hoạch 

phát triển xây dựng thành công làng văn hoá du 

lịch cộng đồng, đầu tư về cơ sở hạ tầng, thực hiện 

quản lý nhà nước về du lịch. Doanh nghiệp và các 

tổ chức đã tư vấn cho chính quyền về các hoạt 

động, cách thức vận hành hệ thống du lịch, thành 

lập và vận hành Ban quản lý du lịch cộng đồng, 

ban hành quy chế hoạt động để quản lý chung các 

hoạt động du lịch của thôn và mối liên hệ với các 

đơn vị, tổ chức liên quan, xây dựng mô hình 

Homestay, mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp 

vụ du lịch, cách thức hoạch toán thu chi cho các hộ 

gia đình. Kết quả của hoạt động chia sẻ giá trị là 

chính quyền thu được các loại phí, thuế làm tăng 

ngân sách của địa phương từ đó đầu tư cho cơ sở 

hạ tầng, các hộ dân thu được lợi nhuận từ hoạt 

động du lịch và sử dụng lao động địa phương, tạo 

sinh kế mới, nâng cao nhận thức, được đào tạo 

nâng cao trình độ cho mình và cho thành viên gia 

đình nâng cao thu nhập cho hộ gia đình và người 

lao động địa phương. Đối với cộng đồng được sử 

dụng một phần ngân sách thu được từ du lịch phục 

vụ hoạt động thu gom rác thải, được đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ dân trí, thay 

đổi nhận thức, thói quen trong giáo dục, trong sinh 

hoạt hàng ngày về an toàn vệ sinh thực phẩm và sử 

dụng các tài nguyên thiên nhiên. Trong đời sống 

giải trí người dân được thưởng thức các hoạt động 

văn hóa nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Sự 

chia sẻ giá trị trong phát triển du lịch tạo thế cân 

bằng và phát triển bền vững của cộng đồng dân cư 

là cơ sở quan trọng trong phát triển bền vững về du 

lịch.  

Hoạt động Bảo tồn nguồn gốc giá trị là điều 

kiện đủ để phát triển DLBV. Hoạt động Bảo tồn 

nguồn gốc giá trị có tác động tích cực và có ảnh 

hưởng mạnh thứ ba đến sự phát triển du lịch bền 

vững (β=0.14). Hoạt động du lịch hiện tại có thể 

phá vỡ các nguồn tài nguyên du lịch, làm tổn hại 

khả năng phát triển du lịch trong tương lai. Vì vậy, 

việc chú trọng tới các hoạt động bảo tồn nguồn gốc 

giá trị là cực kỳ quan trọng trong phát triển du lịch 

cộng đồng bền vững. Hoạt động bảo tồn nguồn gốc 

giá trị trong phát triển du lịch bền vững là các hoạt 

động nhằm đảm bảo giữ nguyên vẹn giá trị, không 

thay đổi nguồn tài nguyên tạo ra giá trị, đồng thời 

vẫn tiếp tục bồi đắp các yếu tố mới trên nền tảng 

bản chất cốt lõi và không làm méo mó giá trị truyền 

thống trong quá trình khai thác phục vụ cho hoạt 

động phát triển du lịch. Hoạt động du lịch bền 

vững với sự tham gia của cộng đồng dựa trên tài 

nguyên sẵn có và không làm thay đổi nguồn tài 

nguyên này. Cảnh quan và môi trường tại điểm du 

lịch được giữ nguyên vẹn hiện trạng môi trường 

sinh thái tự nhiên của thôn, không khí trong lành, 

cảnh quan sạch đẹp, chất thải đã được thu gom và 

xử lý tương đối theo quy định. Các hộ gia đình khi 

chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi 

trường, di dời chuồng trại xa khu vực nhà ở đảm 

bảo vệ sinh phục vụ hoạt động tham quan trải 

nghiệm của khách du lịch. Các gia đình đã hạn chế 

đun nấu bằng củi mà sử dụng Bioga hoặc bếp ga 

gia đình hạn chế khói bụi ảnh hưởng đến du lịch. 

Hệ thống ruộng bậc thang được canh tác theo qui 
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ước của bản vừa tạo thu nhập từ nông nghiệp vừa 

tạo cảnh quan du lịch. Hệ thống thác, suối, ao, hồ 

được bảo vệ không có rác thải và nước thải đi vào 

nguồn nước tự nhiên. Hoạt động du lịch cũng được 

xem là một trong những công cụ quan trọng để bảo 

tồn văn hóa truyền thống của địa phương. Sự tham 

gia của cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững 

đã bảo tồn các tập quán và truyền thống văn hóa 

thể hiện qua sự hiện diện các khía cạnh văn hóa 

độc đáo trong đời sống hàng ngày của người dân 

địa phương như hệ thống nhà ở theo kiến trúc 

truyền thống, trang phục truyền thống được mặc 

hàng ngày, các món ẩm thực độc đáo của địa 

phương, các làn điệu dân ca, dân vũ, lễ hội cấp sắc 

được bảo tồn nguyên bản của địa phương. Lợi ích 

của phát triển du lịch cộng đồng đối với bảo tồn 

văn hóa có tác động tích cực đến tính bền vững của 

sản phẩm du lịch. 

Tuy nhiên trong các hoạt động của cộng đồng 

còn tồn tại một số điểm hạn chế đang là rào cản 

phát triển du lịch bền vững. Thứ nhất đó là do kiến 

thức, kỹ năng và kinh nghiệm của người dân với 

xuất phát điểm còn hạn chế, quá trình sáng tạo các 

giá trị mới trong du lịch chưa đạt đến độ hấp dẫn 

đối với du khách, các sản phẩm chưa có tính đột 

phá và ấn tượng cao đối với du khách. Thứ hai các 

hộ tham gia vào hoạt động du lịch còn mang tính 

tự phát, chưa chuyên nghiệp. Thứ ba trong hoạt 

động chia sẻ giá trị một số vấn đề về môi trường 

chưa được chia sẻ bởi các bên liên quan mà cơ bản 

vẫn xuất phát từ các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Thứ tư hoạt động bảo tồn nguyên gốc giá trị một 

số hộ dân chưa thực hiện giữ gìn đúng nguyên gốc 

các hoạt động văn hóa, các kết cấu về nhà ở và chữ 

viết. Từ đó những hàm ý về mặt chính sách như 

sau: 

Xây dựng quy hoạch và định hướng phát triển du 

lịch trong bối cảnh phù hợp với văn hóa, môi 

trường của địa phương. Cụ thể là các chương trình 

mỗi xã một sản vật, xây dựng các làng nghề tại 

từng xã, các hoạt động sản xuất gắn với tái tạo tài 

nguyên thiên nhiên; 

Xây dựng cơ chế phân phối lợi ích công bằng giữa 

các bên liên quan, đặc biệt chú trọng đến lợi ích 

của cộng đồng địa phương; 

Phối hợp tổ chức các khoá đào tạo kiến thức, 

nghiệp vụ về du lịch cho các doanh nghiệp, cơ sở 

kinh doanh lưu trú và cá nhân tham gia hoạt động 

du lịch; 

Tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá 

hình ảnh điểm đến và thực hiện kết nối mạng lưới du 

lịch cộng đồng phạm vi trong nước và khu vực. 

4. KẾT LUẬN 

Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong 

phát triển du lịch bền vững là không thể tách rời. 

Cộng đồng đã đóng góp trong các hoạt động sáng 

tạo giá trị, chia sẻ giá trị và bảo tồn nguồn gốc giá 

trị trong phát triển du lịch. Sự tham gia của cộng 

đồng địa phương đã tạo ra sự cân bằng lợi ích giữa 

sự phát triển du lịch và phát triển cộng đồng. Trong 

tương lai để phát triển du lịch bền vững với sự 

tham gia của cộng đồng cần thực hiện mộ số giải 

pháp như: cộng đồng cần được tham gia, làm chủ, 

kiểm soát và được hưởng lợi một cách công bằng, 

bình đẳng với các bên liên quan khác; Tăng cường 

đào tạo, nâng cao nhận thức cho người dân địa 

phương, hướng dẫn viên du lịch, đặc biệt là thanh 

niên, phụ nữ; Nâng cao vai trò trong quản lý và bảo 

tồn tài nguyên du lịch thông qua việc gắn kết lợi 

ích và trách nhiệm trong sử dụng, bảo tồn và tái tạo 

nguồn tài nguyên du lịch; Đẩy mạnh gắn kết sinh 

kế hộ gia đình với phát triển du lịch, thu nhập từ 

du lịch nên được xác định là nguồn sinh kế bền 

vững trong tương lai. 
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